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Câu 8. Một con ốc sên ngày bò lên được 3m và đêm tụt xuống 2m. Thời gian tính từ đêm ngày thứ 2 đến hết đêm thứ 5. Hỏi con ốc sên bò lên hay tụt xuống được bao nhiêu mét?
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                                                    LUYỆN VIOLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 4 (2021-2022)Câu 1: The sum of all one digit numbers?Câu 2: Which value is not equal to 4500? (45tens, 450tens, 45 hundred)Câu 3: Which number below is the word form of 20 300?Câu 4: How many two digit odd numbers are there that are greater than 15?Câu 5: Lily writers a number. It has the digit 5 in the thousands place and the digit 8 in the units place. Which of these numbers could Lily have written?Câu 6: What is the smallest posible number that can be written usi...Đọc tiếp

LUYỆN VIOLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 4 (2021-2022)
Câu 1: The sum of all one digit numbers?
Câu 2: Which value is not equal to 4500? (45tens, 450tens, 45 hundred)
Câu 3: Which number below is the word form of 20 300?
Câu 4: How many two digit odd numbers are there that are greater than 15?
Câu 5: Lily writers a number. It has the digit 5 in the thousands place and the digit 8 in the units place. Which of these numbers could Lily have written?
Câu 6: What is the smallest posible number that can be written using the digits 4, 7, 0, 6? (use each digit only once)
Câu 7: If the sum of three consecutive natural numbers is less than 90, find the largest possible value of the largest natural number is?
Câu 8: How many multiples of 4 lie between 1000 and 2500?
Câu 9: Read number: 35 206 :...........................................................
Câu 10: Jack finished the bicycle race with a time of 34152 seconds, Jane finished with a time of 34215 seconds, and Tina finished with a time of 34125 seconds. In what order did they finish the race?
Câu 11: The The greatest odd number that can be formed by all the digit 1,2,0 and 8 is?
Câu 12: A rectangle having length and breadth are 25cm and 8cm respectively. The perimeter of the rectangle?
Câu 13: Amy put 50 photographs into an online photo album. On each page she could fit eight photos. How many photos were on the last page?
Câu 14: Bon is 5 years old. Ben’s age is 3 years more than the double of Bon’s age. Find the age of Ben?
Câu 15: Which value is equal to 56 hundreds? (56000; 5600 tens; 560 tens; 56 units)
Câu 16:What is the perimeter of  a square with side lengths of 205 cm?  
Câu 17: What is the greatest 3-digit number whose digits total is 13?
Câu 18: Anna has a chocolate chip cookie recipe that makes 60 cookies and calls for 6cups of flour. If he only wants to make 40 cookies. How many cups of flour would he need?
Câu 19: A string of 5m35cm was cut into 5 equal parts. What’s the length of each part in cm?
                               Giúp mình với!
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            Câu 1: The sum of all one digit numbers?
1+2+3+4+...+9=45
Câu 2: Which value is not equal to 4500? (45tens, 450tens, 45 hundred)
 45tens
Câu 3: Which number below is the word form of 20 300?
twenty thousand and three hundred
Câu 4: How many two digit odd numbers are there that are greater than 15?
17; 19; 21; .....; 99=> (99-17):2+1=83 numbers
Câu 5: Lily writers a number. It has the digit 5 in the thousands place and the digit 8 in the units place. Which of these numbers could Lily have written?
5008
Câu 6: What is the smallest posible number that can be written using the digits 4, 7, 0, 6? (use each digit only once)
0476( because it doesn't talk that the number need 4 digits)
Câu 7: If the sum of three consecutive natural numbers is less than 90, find the largest possible value of the largest natural number is?
n;n+1;n+2 => 90:3=30-> n+1=30=> n=29=>n+2=31
Câu 8: How many multiples of 4 lie between 1000 and 2500?
=> 1000\(\le\)x\(\le\)2500=> There are 376 numbers is the multiples of 4
Câu 9: Read number: 35 206 :.thirty five thousand two hundred and six 
Câu 10: Jack finished the bicycle race with a time of 34152 seconds, Jane finished with a time of 34215 seconds, and Tina finished with a time of 34125 seconds. In what order did they finish the race?
The same order
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            A = \(\dfrac{\dfrac{2022}{1}+\dfrac{2021}{2}+\dfrac{2020}{3}+...+\dfrac{1}{2022}}{\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}+...+\dfrac{1}{2023}}\)


Xét TS = \(\dfrac{2022}{1}\) + \(\dfrac{2021}{2}\) \(\dfrac{2020}{3}\) +... + \(\dfrac{1}{2022}\)


      TS = (1 + \(\dfrac{2021}{2}\)) + (1 + \(\dfrac{2020}{3}\)) + ... + ( 1 + \(\dfrac{1}{2022}\)) + 1 


      TS = \(\dfrac{2023}{2}\) + \(\dfrac{2023}{3}\) +...+ \(\dfrac{2023}{2022}\) + \(\dfrac{2023}{2023}\)


      TS =  2023.(\(\dfrac{1}{2}\) + \(\dfrac{1}{3}\) + \(\dfrac{1}{4}\) +...+ \(\dfrac{1}{2023}\))


A = \(\dfrac{2023.\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}+...+\dfrac{1}{2023}\right)}{\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}+...+\dfrac{1}{2023}\right)}\)


 A = 2023

        

                
            
                
                Đúng 0
            

                        
            
                Bình luận (0)
            

                                

        

        
        

    


                                                                            
    
        
            
                
                    [image: Hà Nguyên Đặng Lê]
                

            

            
                
                    	
                            Hà Nguyên Đặng Lê
                                                        
                        


                

                
                    
                        1 tháng 12 2023 lúc 20:20 
                                            
                

                            

            
                                            

        

        

                
            Em cảm ơn ạ

        

                
            
                
                Đúng 0
            

                        
            
                Bình luận (0)
            

                                

        

        
        

    


                                                

                    

    

    
            
    
        
            
                
                                        [image: Trần Thái An]
                                    

                
                    
                        	
                                                                
                                                                        Trần Thái An
                                                                                                        
                                                            
	
                                                            


                    

                                                                    
                                                                
                        
                            21 tháng 4 2022 lúc 11:08
                                                    
                    

                                    

            

            
                
                    
                
                            

        

        
            

            
                
                                    
                                                    ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÍ 8 2021-2022 I.                   ÔN TẬP, HỌC THUỘC GHI NHỚ TỪ BÀI 13 ĐẾN BÀI 25II.               LÀM CÁC BÀI TẬP SAUA. Khoanh vào đáp án đúng trong mỗi câu sau Câu 1: Một lực F tác dụng vào vật làm vật dịch chuyển quãng đường S theo phương của lực thì công của lực F được tính bằng công thức:A. AF/S;                  B. A F.S;                  C. AS/F;                  D. A  F.v.Câu 2: Trường hợp nào sau đây là có công cơ học?A. Lực kéo của con bò làm xe bò di chuyểnB. Kéo...Đọc tiếp

ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÍ 8 2021-2022
 
I.                   ÔN TẬP, HỌC THUỘC GHI NHỚ TỪ BÀI 13 ĐẾN BÀI 25
II.               LÀM CÁC BÀI TẬP SAU
A. Khoanh vào đáp án đúng trong mỗi câu sau 
Câu 1: Một lực F tác dụng vào vật làm vật dịch chuyển quãng đường S theo phương của lực thì công của lực F được tính bằng công thức:
A. A=F/S;                  B. A= F.S;                  C. A=S/F;                  D. A = F.v.
Câu 2: Trường hợp nào sau đây là có công cơ học?
A. Lực kéo của con bò làm xe bò di chuyển
B. Kéo vật trượt trên mặt nằm ngang
C. Đẩy cuốn sách trên mặt bàn từ vị trí này sang vị trí khác
D. Cả ba trường hợp trên đều có công cơ học
Câu 3: Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào trọng lực thực hiện công cơ học?
A. Đầu tàu hỏa đang kéo đoàn tàu chuyển động.
B. Người công nhân dùng ròng rọc cố định kéo vật nặng lên.
C. Ô tô đang chuyển động trên đường nằm ngang.
D. Quả nặng rơi từ trên cao xuống.
Câu 4: Trường hợp nào sau đây không có công cơ học?
A. Người lực sĩ đang đỡ quả tạ ở tư thế thẳng đứng.
B. Đầu tàu đang kéo các toa tàu chuyển động.
C. Người công nhân đang dùng ròng rọc kéo 1 vật lên cao.
D. Con bò đang kéo 1 chiếc xe đi trên đường.
Câu 5: Điều nào sau đây đúng khi nói về công suất?
A. Công suất được xác định bằng công thực hiện được trong một đơn vị thời gian.
B. Công suất được xác định bằng lực tác dụng trong 1 giây
C. Công suất được xác định bằng công thức P = At
D. Công suất được xác định bằng công thực hiện khi vật dịch chuyển được 1 mét
Câu 6: Câu nào sau đây là đúng khi nói về tính chất của các máy cơ đơn giản:
A. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi.
B. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì lợi bấy nhiêu lần về đường đi.
C. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì lợi bấy nhiêu lần về công.
D. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về công.
Câu 7: Trong các vật sau đây vật nào không có thế năng?
A. Viên bi đang lăn trên mặt đất                B. Lò xo bị nén đặt ngay trên mặt đất.
C. Máy bay đang bay                            D. Lò xo để tự nhiên ở độ cao so với mặt đất
Câu 8: Trong các vật sau, vật nào không có động năng?
A. Quả bóng nằm yên trên mặt sàn                        B. Hòn bi lăn trên sàn nhà
C. Máy bay đang bay                                               D. Viên đạn đang bay
Câu 9: Chọn câu đúng:
A. Thế năng đàn hồi phụ thuộc vào khối lượng.
B. Thế năng đàn hồi phụ thuộc vào độ biến dạng của vật đàn hồi.
C. Thế năng đàn hồi phụ thuộc vào khối lượng và chất làm vật.
D. Thế năng đàn hồi phụ thuộc vào vận tốc của vật.
Câu 10: Cơ năng của vật do chuyển động mà có gọi là:
A. thế năng trọng trường     B. thế năng đàn hồi     C. động năng    D. thế năng
Câu 11: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về cấu tạo của các chất?
A. Giữa các phân tử, nguyên tử luôn có khoảng cách.
B. Các nguyên tử, phân tử có khi đứng yên.
C. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt, rất nhỏ bé gọi là các phân tử, nguyên tử.
D. Các phân tử, nguyên tử luôn chuyển động hỗn độn không ngừng.
Câu 12: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải do chuyển động không ngừng của các nguyên tử, phân tử gây ra?
A. Sự khuếch tán của đồng sunfat vào nước.                                  
B. Đường tan vào nước.
C. Quả bóng bay dù được buộc chặt vẫn xẹp dần theo thời gian.          
D. Sự tạo thành gió.
Câu 13: Nhiệt năng của một vật là
A. tổng thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
B. tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
C. hiệu thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
D. hiệu động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
Câu 14: Nhiệt độ của vật càng cao thì:
A. Nhiệt năng càng nhỏ.                  B. Nhiệt năng không đổi.
C. Nhiệt năng càng lớn.                   D. Nhiệt năng lúc lớn lúc nhỏ.
Câu 15: Khả năng hấp thụ nhiệt tốt của một vật phụ thuộc vào những yếu tố nào của vật.
A. Vật có bề mặt sần sùi, sáng màu.          B. Vật có bề mặt nhẵn, sẫm màu.
C. Vật có bề mặt nhẵn, sáng màu.              D. Vật có bề mặt sần sùi, sẫm màu.
Câu 16: Đơn vị của nhiệt dung riêng của vật là:
A. J/kg            B. kg/J            C. J/kg.K        D. kg/J.K
Câu 17: Tại sao khi đun nước bằng ấm nhôm và bằng ấm đất trên cùng một bếp lửa thì nước trong ấm nhôm chóng sôi hơn?
A. Vì nhôm mỏng hơn.
B. Vì nhôm có tính dẫn nhiệt tốt hơn.
C. Vì nhôm có khối lượng nhỏ hơn.
D. Vì nhôm có khối lượng riêng nhỏ hơn.
Câu 18: Giải thích vì sao mùa đông áo bông giữ cho ta được ấm.
A. Sợi bông dẫn nhiệt kém nên hạn chế sự truyền nhiệt từ khí lạnh bên ngoài vào cơ thể.
B. Áo bông truyền cho cơ thể nhiều nhiệt lượng hơn áo thường.
C. Khi ta vận động, các sợi bông cọ sát nhau làm tăng nhiệt độ bên trong áo bông.
D. Vì bông xốp nên bên trong áo bông có chứa không khí, mà không khí dẫn nhiệt kém nên hạn chế sự dẫn nhiệt từ cơ thể ra ngoài.
Câu 19: Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng của vật?
A. 1         B. 2         C. 3         D. 4
Câu 20: Nhiệt lượng mà vật nhận được hay tỏa ra phụ thuộc vào:
A. khối lượng
B. độ tăng nhiệt độ của vật
C. nhiệt dung riêng của chất làm nên vật
D. Cả 3 phương án trên
Câu 21: Bức xạ nhiệt là?
A. Sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng.
B. Sự truyền nhiệt qua không khí.
C. Sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi theo đường gấp khúc.
D. Sự truyền nhiệt qua chất rắn.
Câu 22: Đầu tàu hoả kéo toa xe với một lực 4000N làm toa xe đi được 2km. Công lực kéo của đầu tàu là:
A. 8000J;       B. 2000J;       C. 8000kJ;     D. 2000kJ.
Câu 23: Một máy cày hoạt động trong 30 phút máy đã thực hiện được một công là 1440J. Công suất của máy cày là:
            A. 48W;         B. 43200W;   C. 800W;       D. 48000W.      
Câu 24: Một vật có nhiệt năng 200J, sau khi nung nóng nhiệt năng của nó là 400J. Hỏi nhiệt lượng mà vật nhận được là bao nhiêu?
            A. 600 J         B. 200 J         C. 100 J         D. 400 J
Câu 25: Nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng để tăng nhiệt độ từ 200C lên 500C là bao nhiêu? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:
            A. Q = 57000kJ.       B. Q = 5700J.            C. Q = 5700kJ.         D. Q = 57000J.
B. Giải bài tập
Câu 26: Để đưa một vật lên cao 25m cần tốn một công tối thiểu là 5000 J.
a. Hỏi vật có trọng lượng là bao nhiêu?
b. Nếu dùng ròng rọc động giảm lực kéo 2 lần thì phải kéo quãng đường là bao nhiêu?
c. Nếu vật được kéo lên trong 40 s thì công suất là bao nhiêu?
Câu 27: Một vận động viên bơi lội tác dụng một lực đẩy hướng ra phía sau theo phương ngang có độ lớn trung bình 70N. Biết chiều dài mỗi sải tay bơi của anh là 1,5m và anh ta đập tay 100 lần/phút. Tính công của vận động viên và công suất của cánh tay anh ta.
Câu 28: Một nồi đồng có khối lượng 300g chứa 1kg nước. Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K, của đồng là 380J/kg.K. Tính nhiệt lượng cần thiết để cung cấp cho nồi nước tăng nhiệt độ từ 35°C đến 100°C.
Câu 29: Người ta thả miếng sắt khối lượng 400g được nung nóng tới 70°C vào một bình đựng 500g nước ở nhiệt độ 20°C. Xác định nhiệt độ của nước khi có cân bằng nhiệt. Biết nhiệt lượng do bình đựng nước thu vào là không đáng kể, nhiệt dung riêng của nước và của sắt lần lượt là 4200 J/kg.K và 460 J/kg.K.
Câu 30: Một bình nhiệt lượng kế bằng đồng khối lượng 128g chứa 240g nước ở nhiệt độ 8,4°C. Người ta thả vào bình một miếng kim loại khối lượng 192g đã được nung nóng tới 100°C. Nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là 21,5°C. Xác định nhiệt dung riêng của kim loại. Cho biết nhiệt dung riêng của đồng là 380 J/kg.K và của nước là 4200 J/kg.K.
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            Câu 23:   
30p = 1800 s
1440 kj = 1 440 000
P = A/t = 1 440 000 / 1800 = 800W
chọn C
Câu 24: nhiệt lượng mà vật nhận được : 400 - 200 = 200 J
chọn B
Câu 25: 
Q = m.c.Δt = 5.380.(50-20) =57 000 (J)
chọn B
Câu 26: Để đưa một vật lên cao 25m cần tốn một công tối thiểu là 5000 J.
a. Hỏi vật có trọng lượng là bao nhiêu?
Có trọng lượng : F=A/s = 5000 / 25 = 200 N
b. Nếu dùng ròng rọc động giảm lực kéo 2 lần thì phải kéo quãng đường là bao nhiêu?
Lực kéo khi dùng ròng rọc : 200 : 2 = 100 N
A=F.s 
5000 = 100 . s
=> s = 5000 : 100 = 50 (m)
c. Nếu vật được kéo lên trong 40 s thì công suất là bao nhiêu?
P=A/t 
t = 40s
A = 5000 J
=> P = 5000 / 40 = 125 (W)
Câu 27: Một vận động viên bơi lội tác dụng một lực đẩy hướng ra phía sau theo phương ngang có độ lớn trung bình 70N. Biết chiều dài mỗi sải tay bơi của anh là 1,5m và anh ta đập tay 100 lần/phút. Tính công của vận động viên và công suất của cánh tay anh ta.
tóm tắt:
F=70N
s=1,65m
t=1p=60s
------------
P100lần =?W
giải:
công của VĐV sau mỗi nhịp là:
A=F.s=70.1,65=115,5J
công suất của cánh tay anh ta đập tay 100 lần / phút là:
P 100lần = At =100.115,560 =192,5W
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            Câu 28: 
tóm tắt:
m1 = 300 g = 0,3 (kg)
t1= 100 - 35 = 65\(^o\)C
c1=380J/kg.K
m2=1 kg
t2 = 100 - 35 = 65\(^oC\)
c2 = 4200 J /kg.K
giải:
\(Q_1=m_1c_1\Delta t=0,3.380.65=7410J/kg.K\)
\(Q_2=m_2c_2\Delta t=1.4200.65=273000J/kg.K\)
\(Q=Q_1+Q_2=7410+273000=280410J/kg.K\)
Câu 29: Người ta thả miếng sắt khối lượng 400g được nung nóng tới 70°C vào một bình đựng 500g nước ở nhiệt độ 20°C. Xác định nhiệt độ của nước khi có cân bằng nhiệt. Biết nhiệt lượng do bình đựng nước thu vào là không đáng kể, nhiệt dung riêng của nước và của sắt lần lượt là 4200 J/kg.K và 460 J/kg.K.
tóm tắt:
m1= 400g = 0,4kg
t1 = 70 độ C
c1 = 460J/kg.K
m2= 500g = 0,5 kg
c2 = 4200J/kg.K
t2=20
t=?
Giải:
\(Q_1=m_1.c_1.\left(t_1-t\right)=0,4.460.\left(70-t\right)=12880-184t\)
\(Q_2=m_2.c_2.\left(t-t_2\right)=0,5.4200.\left(t-20\right)=2100t-42000\)
Cân bằng nhiệt:
\(Q_1=Q_2\)
\(12880-184t=2100t-42000\)
\(54880=2284t\)
\(t\approx24^oC\)
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            a, 2022 \(\times\) 2005 - 2000 \(\times\) 2022 + 15 \(\times\) 2022 - 20 \(\times\) 2021


= (2022  \(\times\) 2005 - 2000 \(\times\) 2022 + 15 \(\times\) 2022 )- 20 \(\times\) 2021


= 2022 \(\times\) (2005 - 2000 + 15) - 20  \(\times\) 2021


= 2022 \(\times\) (5 +15)  - 20 \(\times\) 2021


= 2022 \(\times\) 20 - 20 \(\times\) 2021


= 20 \(\times\) (2022 - 2021)


= 20 \(\times\) 1


= 20 
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